
51 079214044509 Lư Phạm Thành Khang Nam 12/04/2014 TH Lương Định Của

52 079214011495 Trần Minh Lam Nam 06/05/2014 TH Nguyễn Sơn Hà

53 079214022561 Phan Ngọc Bảo Nam 16/02/2014 TH Lương Định Của

54 079314026039 Trần Nhật Thiên Hà Nữ 29/07/2014 TH Lương Định Của

55 079314033762 Hà Khả Hân Nữ 12/08/2014 TH Trần Quốc Thảo

56 079214010326 Nguyễn Gia Hy Nam 05/04/2014 TH Lương Định Của

57 079314005174 Nguyễn Trần Ngân Hà Nữ 04/09/2014 TH Mê Linh

58 079314030532 Dương Bảo Hân Nữ 25/08/2014 TH Phan Đình Phùng

59 079214035548 Phạm Lương Minh Hoàng Nam 30/05/2014 TH Phan Đình Phùng

60 079214027055 Trần Nhật Huy Nam 19/12/2014 TH Kỳ Đồng

61 079314024184 Nguyễn Phương Khanh Nữ 07/09/2014 TH Trương Quyền

62 019314011964 Phạm Ngọc Diệp Nữ 13/11/2014 TH Lương Định Của

63 079214026827 Phan Nguyễn Quang Hưng Nam 18/11/2014 TH Phan Đình Phùng

64 079214042681 Phạm Lương Minh Huy Nam 30/05/2014 TH Phan Đình Phùng

65 079214034492 Nguyễn Huy Khang Nam 11/05/2014 TH Trần Quốc Thảo

66 079214001266 Phạm Hoàng Minh Khang Nam 25/12/2014 TH Mê Linh

67 056314004396 Hà Lê Bình Minh Nữ 27/11/2014 TH Khai Nguyên

68 079214037458 Nguyễn Bình Nguyên Nam 13/08/2014 TH Trương Quyền

69 079214024038 Hà Chí Công Nam 28/09/2014 TH Kỳ Đồng

70 079214036710 Lê Nguyễn Uy Dũng Nam 18/12/2014 TH Kỳ Đồng

71 079314046019 Nguyễn Hoàng Minh Hân Nữ 03/01/2014 TH Kết Đoàn

72 079314017593 Nguyễn Trịnh Gia Hân Nữ 04/05/2014 TH Nguyễn Văn Trỗi

73 079214028494 Mai Phúc Khang Nam 05/01/2014 TH Mê Linh

74 068314006798 Nguyễn Phan Nhã Khanh Nữ 26/07/2014 TH Mê Linh

75 079214049390 Hoàng Minh Đăng Nam 27/09/2014 TH Lương Định Của
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STT Số định danh cá nhân Họ Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp Ghi chú

76 079214035451 Nguyễn Phúc Gia Hưng Nam 11/01/2014 TH Trương Định

77 079214031918 Văn Đặng Minh Hưng Nam 12/02/2014 TH Lương Định Của

78 079314045502 Huỳnh Ngọc Nhã Khanh Nữ 21/05/2014 TH Sông Lô

79 077314005282 Lê Ngọc Khuê Nữ 14/06/2014 TH Mê Linh

80 038214015980 Tô Quang Kiệt Nam 21/06/2014 TH Lương Định Của

* Tổng kết danh sách: 30 hs
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